
ÔN LUYỆN KIỂM TRA HỌC KỲ II - LỚP 4
NĂM HỌC: 2025 - 2026

MÔN: TOÁN

Họ và tên: ............................................................................ Lớp: 4....

I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1. Giá trị của chữ số 4 trong số 42 195 307 là:
A. 400 000 B. 4 000 000 C. 40 000 000 D. 40 000

Câu 2. Phân số nào sau đây lớn hơn 1 và đã tối giản?

A. 9
7

B. 15
5

C. 3
4

D. 22
11

Câu 3. 4
7

 của 56 kg là:

A. 8 kg B. 32 kg C. 32 g D. 224 kg

Câu 4. Một công viên buổi sáng bán được 2 586 vé thăm quan, buổi chiều bán được 1 248 vé thăm quan.
Dựa vào cách ước lượng, em hãy cho biết cả hai buổi công viên bán được khoảng bao nhiêu vé thăm
quan?
A. 2 000 B. 3 000 C. 4 000 D. 5 000

Câu 5. Một đội xe chở hàng. Ngày thứ nhất chở 120 tấn, ngày thứ hai chở nhiều hơn ngày thứ nhất 20
tấn nhưng ít hơn ngày thứ ba 10 tấn. Trung bình mỗi ngày đội xe chở:
A. 130 tấn B. 136 tấn C. 136 kg D. 150 tấn

Câu 6. Cho hình thoi ABCD như hình bên. Có bao nhiêu khẳng định đúng?

B

C

D

A

- AC vuông góc với BD - AB song song với BC
- AC bằng BD - Bốn cạnh AB, BC, CD, DA bằng nhau

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

II. Phần tự luận
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

314 205 × 42 285 120 : 64



Bài 2. Thực hiện phép tính:

5
6

 + 1
4

 - 2
3

5
9

 : ( 3 × 5
9

 )

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
17
21

 × 3
5

 + 17
21

 × 2
5

250 × 147 × 4

Bài 4. Nhà Lan thu hoạch được 2 tạ 40 kg thóc tươi. Sau khi phơi khô, cứ 120 kg thóc tươi thu được 1
yến thóc khô. Hỏi sau khi phơi số thóc đó, nhà Lan thu được bao nhiêu ki-lô-gam thóc khô?

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức sau:
2026 × 2025 - 1

2025 + 2026 × 2024


